
DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Đồ án Kết cấu nhà

Địa điểm: 101 - A2 Ngày thi: 10/1/2016

1 1 65DLDD11

2 2 65DLDD11

3 3 65DLDD11

4 4 65DLDD11

5 5 65DLDD12

6 6 65DLDD11

7 7 65DLDD11

8 8 65DLDD11

9 9 65DLDD11

10 10 65DLDD11

11 11 65DLDD11

12 12 65DLDD11

13 13 65DLDD11

14 14 65DLDD11

15 15 65DLDD11

16 16 65DLDD11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Ca thi: SA

TT SBD Mã SV Họ và tên GT Ngày sinh Lớp GV1 GV2 Điểm Ký tên

65DLDD11230

65DLDD10447 Đỗ Văn Châu

65DLDD10435 Mai Tiến Chinh

65DLDD10442 Nguyễn Quang Chính

Nguyễn Tá Chung

65DLDD17001 Nguyễn Tiến Dũng

65DLDD11259 Đỗ Văn Đang

65DLDD11246 Tạ Quang Đức

65DLDD11250 Nguyễn Hoàng Hà

65DLDD11243 Dương Tiến Hạnh

65DLDD11248 Tạ Đức Hiển

65DLDD10438 Phạm Văn Hiếu

65DLDD10450 Đào Thái Học

65DLDD10455 Ngô Mạnh Huấn

65DLDD10452 Nguyễn Văn Huy

65DLDD10458 Nguyễn Văn Huy

65DLDD11234 Phạm Công Khải16 16 65DLDD11

17 17 65DLDD11

18 18 65DLDD11

19 19 65DLDD11

20 20 65DLDD11

21 21 65DLDD11

22 22 65DLDD11

23 23 65DLDD11

24 24 65DLDD11

25 25 65DLDD11

26 26 65DLDD11

27 27 65DLDD11

28 28 65DLDD11

29 29 65DLDD11

30 30 65DLDD11

31 31 65DLDD11

32 32 65DLDD12

33 33 65DLDD11

34 34 65DLDD12

35 35 65DLDD11

36 36 65DLDD11

37 37 65DLDD11

65DLDD11258 Đào Văn Luân

65DLDD11240 Lưu Văn Mạnh

65DLDD10440 Hà Xuân Nam

65DLDD11239 Phạm Hồng Quân

65DLDD10445 Lê Trung Quyết

65DLDD11257 Trương Công Quyết

65DLDD11264 Phạm Trung Sơn

65DLDD10436 Phạm Trọng Tài

65DLDD11249 Trịnh Xuân Tân

65DLDD10433 Lê Chí Thanh

65DLDD11233 Nguyễn Văn Thanh

65DLDD10456 Hạ Kim Thành

65DLDD10444 Phan Lê Công Thành

65DLDD17002 Lê Thăng

65DLDD10449 Vũ Mạnh Thắng

65DLDD17003 Nguyễn Công Thiện

65DLDD10448 Nguyễn Ngọc Thông

65DLDD10446 Nguyễn Văn Thụ

65DLDD11247 Bùi Văn Toản

65DLDD11234 Phạm Công Khải

65DLDD10451 Dương Văn Linh

65DLDD10443 Lê Việt Long

38 38 65DLDD1165DLDD10453 Trần Văn Trà



TT SBD Mã SV Họ và tên GT Ngày sinh Lớp GV1 GV2 Điểm Ký tên

39 39 65DLDD11

40 40 65DLDD11

41 41 65DLDD11

42 42 65DLDD11

43 43 65DLDD11

44 44 65DLDD11

45 45 65DLDD11

Danh sách gồm 45 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

HỌ TÊN CHỮ KÝ CBCT THỨ NHẤT HỌ TÊN CHỮ KÝ CBCT THỨ HAI

65DLDD11265 Trần Văn Trưởng

65DLDD10437 Hoàng Minh Tuân

65DLDD11266 Nguyễn Huy Tùng

65DLDD10454 Trịnh Văn Tuyên

65DLDD11262 Phạm Ngọc Tuyền

65DLDD10441 Trần Bá Vinh

65DLDD10432 Nguyễn Bá Vương


